
 

 

Tiếng Nước Tôi  191 

Bài 20: Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông 
 

Mệnh danh:  known by another 
name 

Danh lam, 
thắng cảnh: 

famous landmark, 
beautiful landscape 

Mỹ thuật: artistic Kiến trúc: architecture 

Trang nghiêm: solemn Vãn cảnh: sightseeing 

 

Sài Gòn được mệnh danh là “Hòn Ngọc 

Viễn Đông”, có rất nhiều danh lam, thắng 

cảnh.  Trong số những công trình xây cất 

mỹ thuật là Dinh Độc Lập, Dinh Gia Long, 

Bưu Điện, Chợ Bến Thành... Vương Cung 

Thánh Đường phía trước có tượng Đức Mẹ 

là nơi các giáo dân Công Giáo thường tới 

dự lễ, đã được xây cất từ thế kỷ thứ 19 với 

hai gác chuông cao vút. Chùa Xá Lợi, Chùa 

Vĩnh Nghiêm, Chùa Ấn Quang, mỗi chùa 

theo một kiến trúc riêng, vừa trang 

nghiêm, vừa mỹ thuật, đã đón tiếp rất nhiều du khách tới vãn cảnh.  Ngoài ra công 

viên Tao Đàn, vườn Bách Thảo hay Sở Thú cũng là nơi mà nam thanh, nữ tú hằng 

lui tới trong các ngày Chúa Nhật hoặc các ngày lễ.  

Về di tích lịch sử thì có đồn Kỳ Hòa, nơi Nguyễn Tri Phương đã cố thủ chống lại liên 

quân Pháp và Tây Ban Nha vào năm 1861, cùng Mả Ngụy nơi chôn cất hàng chục 

ngàn quân lính của Lê Văn Khôi con nuôi của Lê Văn Duyệt đã chống lại triều đình. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Sài Gòn được mệnh danh là gì? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Vương Cung Thánh Đường được xây cất từ thế kỷ nào? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Nguyễn Tri Phương đã cố thủ chống lại liên quân Pháp và Tây Ban Nha vào năm 1861 

ở đâu? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Quân lính của Lê Văn Khôi được chôn cất ở nơi nào? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Em hãy kể ra ba thắng cảnh của Sài Gòn. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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▲ Sài Gòn vào đêm 

▼ Tòa Đô Chính 

▼ Nhà Hát Lớn 

▲ Dinh Độc Lập 

◄ Viện Bảo Tàng 

▲ Bưu Điện 



 

 194 Tiếng Nước Tôi 

  

 

◄ Nhà Thờ Đức Bà  

Chùa Nam Thiên Nhất Trụ (Chùa Một Cột ở miền Nam) ▲ 

Thiền Viện Vạn Hạnh ► 

Nhà Thờ Ba Chuông ▲ 

Thánh Thất Cao Đài ▼ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Sài Gòn được mệnh danh là “Hòn Ngọc Viễn Đông”...  Từ “mệnh danh” có nghĩa là: 

▪ Đổi tên là... ▪ Mang họ là... ▪ Mang tên là... 

 

2. Trong số những công trình xây cất mỹ thuật là Dinh Độc Lập, Dinh Gia Long, Bưu 

Điện, chợ Bến Thành...  Từ “mỹ thuật” có nghĩa là: 

▪ Đẹp, khéo. ▪ Đẹp, khéo. ▪ Xấu. 

 

3. ...mỗi chùa theo một kiến trúc riêng, vừa trang nghiêm, vừa mỹ thuật...  Từ “kiến trúc” 

có nghĩa là: 

▪ Nơi chốn. ▪ Kiểu xây cất. ▪ Màu sắc. 

 

4. ...mỗi chùa theo một kiến trúc riêng, vừa trang nghiêm, vừa mỹ thuật...  Từ “trang 

nghiêm” có nghĩa là: 

▪ Có thái độ bỡn cợt. ▪ Có thái độ khinh khi. ▪ Có thái độ kính trọng. 

 

5. ...đón tiếp rất nhiều du khách tới vãn cảnh.  Từ “vãn cảnh” có nghĩa là: 

▪ Đến để hỏi thăm. ▪ Đến để ngắm cảnh. ▪ Đến để ở. 

 

6. ...nơi Nguyễn Tri Phương đã cố thủ chống lại liên quân Pháp và Tây Ban Nha vào năm 

1861...  Từ “cố thủ” có nghĩa là: 

▪ Bảo vệ, chống lại sự 

xâm chiếm. 

▪ Bỏ chạy. ▪ Xâm chiếm. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Sai Gon duoc menh danh la “Hon Ngoc 
Vien Dong”, co rat nhieu danh lam, thang 
canh. 

Vuong Cung Thanh Duong phia truoc co 
tuong Duc Me la noi cac giao dan Cong 
Giao thuong toi du le, da duoc xay cat tu 
the ky thu 19. 

Chua Xa Loi, Chua Vinh Nghiem, Chua An 
Quang, moi chua theo mot kien truc 
rieng, vua trang nghiem, vua my thuat. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các 

em viết lại nguyên câu.) 

 

Trong số nhữn kông trình xây cất mỹ thuậc là Dinh Độc Lập, Dinh Gia 
Long, Bưu Điện, Chợ Bến Thành... (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Về di tíc lịch sử thì có đồng Kỳ Hòa, nơi Nguyễn Tri Phương đã cố thủ 

trống lại liên quân Pháp và Tây Ban Nha vào năm 1861. (3 lỗi) 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Tranh Luận) 

Hãy chọn một trong những đề sau và viết một bài tranh luận: 

▪ Việc mang theo điện thoại di động tới trường học. 

▪ Việc coi ti-vi mỗi ngày. 

Bối Cảnh/Luận Đề: 

CHUYỂN 
TIẾP 

LUẬN ĐIỂM CHI TIẾT 
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Kết Luận: 

 

Dùng những chi tiết trong bảng Tranh Luận để viết thành một đoạn văn: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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